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Số: 593/QĐ-UB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Việt trì, ngày 09 tháng 5  năm 1997


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về việc quy định mức thu lệ phí thi tốt nghiệp các cấp, 

lệ phí thi tuyển năm 1997

----------------------------------------

UBND NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994 

- Căn cứ Quyết định số 142/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24-5-1993.

- Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại văn bản số 143/TC-HCSN ngày 5-5-1997 và đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo tại văn bản số: 294/KHTC ngày 8-5-1997.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định mức thu lệ phí thi tốt nghiệp các cấp và lệ phí thi tuyển vào lớp 6, lớp 10 năm 1997 như sau:

1. Thi tốt nghiệp tiểu học: Mức thu 3.200 đồng/học sinh

2. Thi tốt nghiệp trung học cơ sở: Mức thu 10.400 đồng/học sinh

3. Thi tốt nghiệp phổ thông trung học: Mức thu 11.400 đồng/học sinh

4. Thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa: Mức thu 10.900 đồng/học sinh

5. Thi tốt nghiệp PTTH, bổ túc văn hóa: Mức thu = 70% thi lần đầu.

6. Xét tuyển vào lớp 6: Mức thu 5.000 đ/học sinh

7. Thi tuyển vào lớp 6: Mức thu 8.000 đ/học sinh

8. Thi tuyển vào lớp 10: Mức thu 10.000 đ/học sinh

(Chi tiết theo biểu kèm theo).

Điều 2: Sở Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức thu lệ phí thi tốt nghiệp, lệ phí thi tuyển, quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc có hiệu quả, tiết kiệm và quyết toán với Sở Tài chính vật giá.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo căn cứ quyết định thi hành.

   TM. UBND TỈNH PHÚ THỌ

             KT. CHỦ TỊCH

           PHÓ CHỦ TỊCH
       Trần Nho

         (Đã ký)

Biểu chi tiết kèm theo QĐ số: 593/QĐ-UB ngày 9-5-1997

1. Thi tốt nghiệp tiểu học:

- Học sinh dự thi tốt nghiệp: 
33.480 học sinh

- Môn thi tốt nghiệp: 

2

- Số hội đồng coi thi: 

289

- Số hội đồng chấm thi:
10

	Nội dung công việc
	Số tiền

	- Giấy in đề thi, giấy nháp, đáp án thi cho học sinh và hội đồng
	616 gr x 25.000 = 15.400.000 đ

	- Mực in
	30 hộp x 120.000 = 3.600.000 đ

	- Bì đựng hồ sơ
	887 bì x 2.000 đ = 1.770.000đ

	- Bao tải
	70 x 2.000 = 140.000 đ

	- Bồi dưỡng in đề thi, giấy nháp (ngoài giờ)
	6 người x 20 ngày x 20.000 = 2.400.000 đ

	- Bồi dưỡng in sao đề, ban chỉ đạo (cả thời gian thi
	10 người x 8 ngày x 20.000đ = 1.600.000đ

	- Bảo dưỡng máy
	1.500.000đ

	- Xe vận chuyển đề thi đi huyện
	4 xe x 250.000đ = 1.000.000đ

	- Bồi dưỡng cho cán bộ, công an áp tải đề thi
	4 xe x 4 người x 50.000đ = 800.000đ

	- Tập huấn sử dụng phần mềm thi
	20 người x 1 ngày x 10.000đ = 200.000đ

	- Chi phí khác cho Sở
	0

	- Chi phí khác cho Phòng
	0

	- Chi phí khác cho trường
	150đ x 33.480h.s = 5.022.000đ

	Cộng 
	33.432.000đ

	1 học sinh phải nộp tiền mua đề thi, giấy nháp
	33.432.000/33.480h.s = 1000đ

	- Tiền mua bằng trắng
	1000 đ/chiếc

	- Công viết, soát
	500 đ/chiếc

	- Giấy thi
	2 môn x 2 tời/môn x 160đ/tờ = 640đ/h/s

	Tổng cộng 1 học sinh phải nộp
	(1000đ + 1000đ + 500đ + 640đ) = 3.140đ


2. Thi tốt nghiệp trung học cơ sở

- Học sinh dự thi tốt nghiệp:
19.016 học sinh

- Số môn thi:


6

- Số hội đồng coi thi:

95

- Số hội đồng chấm thi:
10

	Nội dung công việc
	Số tiền

	- Giấy in đề thi, giấy nháp, đáp án thi 
	1.679 gr x 25.000 = 41.975.000đ

	- Mực in
	5.050đ

	- Bì đựng hồ sơ
	915 bì x 2.000 đ = 1.830.000đ

	- Bao tải đóng đề thi
	140 x 2.000 = 280.000 đ

	- Bồi dưỡng in đề thi, giấy nháp (ngoài giờ)
	6 người x 20 ngày x 20.000 = 2.400.000 đ

	- Bồi dưỡng in sao đề, ban chỉ đạo (cả thời gian thi
	10 người x 8 ngày x 20.000đ = 1.600.000đ

	- Bảo dưỡng máy
	1.500đ

	- Xe vận chuyển đề thi đi huyện
	4 xe x 250.000đ = 1.000.000đ

	- Bồi dưỡng cho cán bộ, công an áp tải đề thi
	4 xe x 4 người x 50.000đ = 800.000đ

	- Tập huấn sử dụng phần mềm thi
	20 người x 1 ngày x 10.000đ = 200.000đ

	- Chi phí khác cho Sở
	0

	- Chi phí khác cho Phòng
	0

	- Chi phí khác cho trường
	150đ x 19.016h.s = 2.850.000đ

	Cộng 
	63.385.000đ

	1 học sinh phải nộp tiền mua đề thi, giấy nháp
	60.385.000/19.016h.s = 3.200đ

	- Tiền mua bằng trắng
	3000 đ/chiếc

	- Công viết, soát
	500 đ/chiếc

	- Giấy thi
	6môn x 3 tời/môn x 160đ/tờ = 2.880đ/h/s

	- ép Plastic
	800đ/c

	Tổng cộng 1 học sinh phải nộp
	(3.200đ + 3000đ + 500đ + 800đ + 2.880đ ) = 10.380đ


3. Thi tốt nghiệp phổ thông trung học 

- Học sinh dự thi tốt nghiệp:
6.026 học sinh

- Số môn thi:


5

- Số hội đồng coi thi:

12

- Số hội đồng chấm thi:
1

	Nội dung công việc
	Số tiền

	- Giấy in đề thi, giấy nháp, đáp án thi 
	482 gr x 25.000 = 12.225.000đ

	- Mực in
	21 hộp = 5.050.000đ

	- Đĩa cài đặt phần mềm thi
	15 đĩa x 22 trường x 10.000đ = 3.300đ

	- Bì đựng đề thi, đáp án
	194 bì x 2.000 đ = 388.000đ

	- Bao tải đóng đề thi
	12 c x 2.000 = 24.000 đ

	- Bồi dưỡng in đề thi, giấy nháp (ngoài giờ)
	6 người x 12ngày x 20.000 = 1.440.000 đ

	- Bồi dưỡng in sao đề, ban chỉ đạo (cả thời gian thi
	 1.800.000đ

	- Bảo dưỡng máy
	1.000.000đ

	- Xe vận chuyển đề thi đi huyện
	4 xe x 250.000đ = 1.000.000đ

	- Bồi dưỡng cho cán bộ, công an áp tải đề thi
	4 xe x 4 người x 50.000đ = 800.000đ

	- Tập huấn sử dụng phần mềm thi
	35 người x 1 ngày x 10.000đ = 350.000đ

	- Chi phí khác cho Sở
	0


	- Chi phí khác cho Phòng
	0

	- Chi phí khác cho trường
	150đ x 6.026h.s = 904.000đ

	Cộng 
	28.281.000đ

	1 học sinh phải nộp tiền mua đề thi, giấy nháp
	28.281.000/6.026h.s = 4.700đ

	- Tiền mua bằng trắng
	3000 đ/chiếc

	- Công viết, soát
	500 đ/chiếc

	- Giấy thi
	5 môn x 3 tời/môn x 160đ/tờ = 2.400đ/h/s

	- ép Plastic
	800đ/c

	Tổng cộng 1 học sinh phải nộp
	(4.700đ + 3000đ + 500đ + 800đ + 2.400đ ) = 11.400đ


4 Thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa:

- Học sinh dự thi tốt nghiệp:
1.200 học sinh

- Số môn thi:


5

- Số hội đồng coi thi:

10

- Số hội đồng chấm thi:
2

	Nội dung công việc
	Số tiền

	- Giấy in đề thi, giấy nháp, đáp án thi 
	92 gr x 25.000 = 2.375.000đ

	- Mực in
	3 hộp x 120.000 = 360.000đ

	- Bì đựng đề thi
	70 bì x 2.000 đ = 140.000đ

	- Bao tải đóng đề thi
	10c x 2.000 = 20.000 đ

	- Bồi dưỡng in đề thi, giấy nháp (ngoài giờ)
	3 người x 3ngày x 20.000 = 180.000 đ

	- Bồi dưỡng in sao đề, ban chỉ đạo (cả thời gian thi
	 7 người x 6 ngày x 20.000đ = 840.000đ

	- Bảo dưỡng máy
	100.000đ

	- Xe vận chuyển đề thi đi huyện
	4 xe x 250.000đ = 1.000.000đ

	- Bồi dưỡng cho cán bộ, công an áp tải đề thi
	2 xe x 4 người x 50.000đ = 400.000đ

	- Chi phí khác cho Sở
	0

	- Chi phí khác cho trường
	150đ x 1.200h.s = 180.000đ

	Cộng 
	5.095.000đ

	1 học sinh phải nộp tiền mua đề thi, giấy nháp
	5.095.000/1.200h.s = 4.200đ

	- Tiền mua bằng trắng
	3000 đ/chiếc

	- Công viết, soát
	500 đ/chiếc

	- Giấy thi
	5 môn x 3 tời/môn x 160đ/tờ = 2.400đ/h/s

	- ép Plastic
	800đ/c

	Tổng cộng 1 học sinh phải nộp
	(4.200đ + 3000đ + 500đ + 800đ + 2.400đ ) = 10.900đ


